
PHỤ LỤC I 

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

(Kèm theo Công văn số  5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)  

 

              TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG 

TỔ: Sử - Địa - GDCD 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                      Bình Thuận, ngày   tháng 9 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN  

MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG, KHỐI LỚP 8  

(Năm học 2023 - 2024) 

I. Đặc điểm tình hình 

1. Số lớp: 05; Số học sinh: 158; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):  

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên 06; Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm 

 Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 1: Tốt 

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo 

dục) 

STT Thiết bị dạy học Số lượng Ghi chú 

1 - Lược đồ hành chính ĐL 1  

2 - Tư liệu hình ảnh, video các lễ hội ở Đắk Lắk 1  

3 - Các bản nhạc dân ca Tây Nguyên 2  

                                           
1 Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 
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- Video 1 số làn điệu dân ca của Đắk Lắk 

4 - Hình ảnh  trang phục dân tộc của người Ê đê, Mnông 4  

5 - Bảng số liệu về kinh tế  Đắk Lắk 

- Biểu đồ tăng trưởng kinh tế Đắk Lắk 

- Bản đồ, lược đồ về ngành nông, lâm, thủy sản Đắk Lắk 

- Hình ảnh các ngành CN, khu CN Đắk Lắk 

- Bản đồ các ngành CN Đắk Lắk 

1 

1 

1 

 

6 - Bản đồ ngành công nghiệp chiến biến thực phẩm và thủy sản Đắk Lắk 1  

7 - Video hướng dẫn phòng tránh thiên tai  1  

 4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí 

nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) 

STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú 

1     

II. Kế hoạch dạy học2  

1. Phân phối chương trình  

Cả năm: 35 tuần (35 tiết);  Trong đó: Học kì 1: 18 tuần (18 tiết); Học kì 2: 17 tuần (17 tiết) 

STT Tiết 

PPCT 

Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

HỌC KÌ I 

PHẦN I. VĂN HOÁ, LỊCH SỬ 

                                           
2 Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn 
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1 1, 2, 3 Bài 1: Đắk Lắk từ thế 

kỷ XV đến nửa đầu thế 

kỷ XIX. 

3 - Mô tả và nhận xét được những nét chính về tình hình chính trị, 

dân cư và đời sống xã hội ở Đắk Lắk từ thế kỉ XV đến nửa đầu 

thế kỉ XIX. 

- Nêu được các hoạt động kinh tế và hình thức sở hữu của cư dân 

Đắk Lắk từ thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XIX. 

2 4,5 Bài 2: Đắk Lắk nửa sau 

thế kỉ XIX đến năm 

1930. 

2 - Nêu và nhận xét được tình hình chính chị, văn hóa, xã hội, kinh 

tế của Đắk Lắk từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu năm 1930 

- Trình bày được một số cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp 

tiêu biểu ở Đắk Lắk từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu năm 1930. 

3 6,7 Bài 3: Một số lễ hội ở 

Đắk Lắk 

2 - Kể tên được một số lễ hội ở Đắk Lắk.  

- Trình bày được những đặc điểm cơ bản của một số lễ hội ở Đắk 

Lắk.  

- Nêu được ý nghĩa của lễ hội truyền thống trong đời sống tinh 

thần của người dân ở Đắk Lắk.  

- Có thái độ tôn trọng, có hành động giữ gìn, bảo tồn và phát huy 

giá trị, đặc trưng của các lễ hội 

4 8 Ôn tập 1 - Ôn tập củng cố kiến thức các bài 1,2,3. 

5 9 Kiểm tra giữa kỳ I 1 - Kiểm tra nội dung kiến thức từ tuần 01 đến hết tuần 08. 

6 10, 11, 

12 
Bài  4: Một số làn điệu 

dân ca ở Đắk Lắk 

3 - Trình bày được những đặc điểm cơ bản của làn điệu dân ca ở 

Đắk Lắk. 

- Nêu được giá trị của dân ca trong đời sống tinh thần của các dân 

tộc thiểu số ở Đắk Lắk.  

- Tôn trọng, thực hiện được hành vi, việc làm phù hợp để góp 

phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy làn điệu dân ca ở Đắk Lắk.  
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13, 14 Bài 5: Trang phục 

truyền thống của một số 

dân tộc ở Đắk Lắk 

2 - Mô tả được trang phục truyền thống của người Êđê, Mnông.  

- So sánh được điểm giống nhau và khác nhau của các trang phục 

truyền thống người Êđê và Mnông.  

- Có ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền 

thống của người Êđê, Mnông.  

- Giới thiệu được trang phục truyền thống của dân tộc em hoặc 

dân tộc khác ở Đắk Lắk. 

PHẦN II. ĐỊA LÍ, KINH TẾ, HƯỚNG NGHIỆP 

8 15, 16 Bài 6: Khái quát chung 

nền kinh tế Đắk Lắk 

2 - Biết được quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk. 

- Phân tích được cơ cấu nền kinh tế của tỉnh Đắk Lắk.  

- Biết phân tích bảng số liệu, vẽ biểu đồ thể hiện sự phát triển 

kinh tế.  

9 17 Ôn tập 1 - Ôn tập củng cố kiến bài 4,5,6 

10 18 Kiểm tra cuối kỳ I 1 - Kiểm tra nội dung kiến thức từ tuần 10 đến hết tuần 17. 

HỌC KÌ II 

11 19, 20 Bài 7: Địa lý ngành 

nông, lâm, thủy sản của 

tỉnh  Đắk Lắk 

2 - Nêu được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố 

ngành nông, lâm, thuỷ sản của tỉnh Đắk Lắk.  

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố ngành nông, lâm, 

thuỷ sản ở tỉnh Đắk Lắk.  

- Sử dụng được bản đồ, số liệu, biểu đồ để trình bày các đặc điểm 

về ngành nông nghiệp. 

12 21, 22 Bài 8: Địa lý ngành 

công nghiệp Đắk Lắk 

2 - Nêu được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố 

ngành công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk.  

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố ngành công 

nghiệp ở tỉnh.  

- Kể tên và xác định được trên bản đồ các ngành công nghiệp và 
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một số khu, cụm công nghiệp ở Đắk Lắk.  

- Sử dụng được bản đồ, số liệu, biểu đồ để trình bày các đặc điểm 

về ngành công nghiệp. 

13 23, 24, 

25 

Bài 9:  Nhu cầu sử dụng 

và đào tạo lao động ở 

một số ngành nghề ở 

Đắk Lắk 

3 - Trình bày được đặc điểm về nguồn lao động và nhu cầu sử dụng 

lao động ở một số ngành nghề của tỉnh Đắk Lắk.  

- Trình bày được công tác đào tạo một số ngành nghề cho lao 

động ở tỉnh Đắk Lắk.  

- Biết cách điều tra, khảo sát đơn giản về nhu cầu tuyển dụng và 

yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người làm một số nghề phổ 

biến ở tỉnh Đắk Lắk.  

- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch rèn luyện của bản thân để 

phù hợp với ngành nghề ở địa phương. 

14 26 Ôn tập  1 Ôn tập củng cố kiến thức bài 7,8,9. 

15 27 Kiểm tra giữa kỳ II 1 - Kiểm tra nội dung kiến thức từ tuần 19 đến hết tuần 26. 

16 28, 29 Bài 10: Công nghiệp 

chế biến thực phẩm, đồ 

uống và công nghiệp 

chế biến lâm sản ở Đắk 

Lắk. 

2 - Trình bày được vai trò, hiện trạng phát triển 2 ngành công 

nghiệp của tỉnh Đắk Lắk.  

- Biết được các định hướng phát triển 2 ngành công nghiệp và 

phân tích được tác động của ngành đến vấn đề lao động, việc làm 

ở địa phương. 

- Đọc được bản đồ, phân tích số liệu, tư liệu về 2 ngành công 

nghiệp 

PHẦN III. CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG 

17 30, 31 Bài 11: Chính sách an 

sinh xã hội  cho đồng 

bào dân tộc thiểu số ở 

Đắk Lắk 

2 - Nêu được thế nào là an sinh xã hội, những bộ phận cơ bản của 

an sinh xã hội.  

- Trình bày được những chính sách an sinh xã hội cho đồng bào 

dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk. 
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- Nêu được những hiệu quả mà chính sách an sinh xã hội đã mang 

lại cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk.  

- Xác định được trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện 

chính sách an sinh xã hội ở tỉnh Đắk Lắk 

18 32, 33 Bài 12: Một số thiên tai 

thường xảy ra ở Đắk 

Lắk và cách phong 

tránh. 

2 - Trình bày được một số loại hình thiên tai, thiệt hại thường xảy ra 

ở Đắk Lắk.  

- Nêu được một số biện pháp phòng chống và giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai ở địa phương.  

- Có ý thức tuyên truyền và tự bảo vệ bản thân khi có thiên tai xảy 

ra 

19 34 Ôn tập 1 - Ôn tập củng cố kiến thức bài 10,11,12. 

20 35 Kiểm tra cuối kỳ II 1 - Kiểm tra nội dung kiến thức từ tuần 28 đến hết tuần 34. 

 2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) 

3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

Bài kiểm tra, đánh giá 

 

Thời gian 

(1) 

Thời điểm 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hình thức 

(4) 

Giữa Học kỳ I 45 phút  Tuần 09 Kiểm tra nội dung kiến thức từ tuần 01 đến hết tuần 08. Viết trên giấy  

Cuối Học kỳ I 45 phút Tuần 18 Kiểm tra nội dung kiến thức từ tuần 10 đến hết tuần 17. Viết trên giấy  

Giữa Học kỳ II 45 phút  Tuần 27 Kiểm tra nội dung kiến thức từ tuần 19 đến hết tuần 26. Viết trên giấy  

Cuối Học kỳ II 45 phút  Tuần 35 Kiểm tra nội dung kiến thức từ tuần 28 đến hết tuần 34. Viết trên giấy  

 III. Các nội dung khác (nếu có) 

 (không) 

 

DUYỆT CỦA BGH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

DUYỆT CỦA TỔ CM 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

NGƯỜI XÂY DỰNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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 Hoàng Văn Đông               Vũ Thị Lý 

              Nguyễn Thị Thương 
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